MẪU KÊ KHAI THUẾ
HỘ KINH DOANH CÁ THỂ
PHIẾU TỔNG HỢP THÔNG TIN VÀ DOANH THU | ÁP DỤNG CHO NĂM 2026
Mục đích: Chuẩn bị số liệu, đối chiếu chứng từ trước khi lập tờ khai thuế chính thức theo đối tượng và phương pháp tính thuế áp dụng.
LƯU Ý: Đây là biểu mẫu quản lý nội bộ, không phải mẫu hồ sơ nộp cho cơ quan thuế.
01  THÔNG TIN HỘ KINH DOANH, CÁ NHÂN KINH DOANH
	Tên hộ kinh doanh
	......................................................
	Mã số thuế
	...................................

	Người đại diện
	......................................................
	Số điện thoại
	...................................

	Địa chỉ kinh doanh
	......................................................
	Email
	...................................

	Ngành nghề chính
	......................................................
	Số địa điểm KD
	...................................


02  THÔNG TIN KỲ KÊ KHAI VÀ LOẠI HỒ SƠ
	Năm tính thuế
	....................
	Kỳ thông báo/kê khai
	□ Tháng ....  □ Quý ....  □ Năm ....

	Loại hồ sơ
	□ Lần đầu    □ Bổ sung lần thứ ......
	Phương pháp TNCN
	□ Theo doanh thu   □ Theo thu nhập

	Mẫu chính thức cần lập
	□ 01/TKN-CNKD     □ 01/CNKD     □ Khác: .............................................
	
	


03  BẢNG TỔNG HỢP DOANH THU THEO HOẠT ĐỘNG
Đơn vị: đồng Việt Nam (VND). Cập nhật từ sổ bán hàng, hóa đơn và chứng từ thực tế.
	Nhóm hoạt động
	Doanh thu phát sinh
	DT không chịu GTGT
	DT chịu GTGT
	Ghi chú

	Phân phối, cung cấp hàng hóa
	.....................
	.....................
	.....................
	................

	Dịch vụ / xây dựng không bao thầu NVL
	.....................
	.....................
	.....................
	................

	Sản xuất, vận tải, dịch vụ gắn với hàng hóa
	.....................
	.....................
	.....................
	................

	Cho thuê tài sản (nếu có)
	.....................
	.....................
	.....................
	................

	Hoạt động khác / nền tảng số (nếu có)
	.....................
	.....................
	.....................
	................

	TỔNG CỘNG
	.....................
	.....................
	.....................
	................


Ghi chú số liệu: Doanh thu trên là dữ liệu đối chiếu. Việc xác định doanh thu tính thuế, thuế suất và số thuế phải nộp phải tuân theo trường hợp thực tế và tờ khai tương ứng.


BẢNG ĐỐI CHIẾU VÀ HOÀN THIỆN HỒ SƠ
Mẫu kê khai thuế hộ kinh doanh cá thể | Phần ghi chép và kiểm tra trước khi nộp
04  CÁC CHỈ TIÊU CẦN XÁC ĐỊNH TRƯỚC KHI KÊ KHAI
	Chỉ tiêu
	Giá trị (VND)
	Căn cứ / ghi chú

	Tổng doanh thu phát sinh trong kỳ
	................................
	................................................

	Doanh thu tính thuế GTGT (nếu áp dụng)
	................................
	................................................

	Thuế GTGT dự kiến phải nộp
	................................
	................................................

	Doanh thu tính thuế TNCN (nếu áp dụng)
	................................
	................................................

	Thu nhập tính thuế TNCN (nếu áp dụng)
	................................
	................................................

	Thuế TNCN dự kiến phải nộp
	................................
	................................................

	Các loại thuế, phí khác (nếu phát sinh)
	................................
	................................................


05  CHECKLIST KIỂM TRA HỒ SƠ VÀ CHỨNG TỪ
	□ Đã đối chiếu doanh thu với chứng từ, hóa đơn / đơn hàng
	□ Đã rà soát doanh thu theo từng địa điểm / nhóm ngành

	□ Đã xác định đúng loại tờ khai chính thức
	□ Đã kiểm tra thông tin hộ kinh doanh, mã số thuế

	□ Đã kiểm tra số tài khoản / ví điện tử cần thông báo (nếu áp dụng)
	□ Đã tập hợp sổ sách, bảng kê và tài liệu giải trình

	□ Đã đối chiếu các khoản đã khấu trừ / nộp thay (nếu có)
	□ Đã rà soát kỳ kê khai, hình thức và thời hạn nộp


06  XÁC NHẬN THÔNG TIN VÀ TRÁCH NHIỆM LƯU HỒ SƠ
Người tổng hợp số liệu: ....................................................     Ngày đối chiếu: ....../....../..........
Ghi chú / điểm cần xác minh thêm: ................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
	NGƯỜI LẬP BẢNG KÊ
	CHỦ HỘ KINH DOANH / NGƯỜI ĐẠI DIỆN

	(Ký, ghi rõ họ tên)

.................................................
	(Ký, ghi rõ họ tên)

.................................................


HƯỚNG DẪN CHỌN BIỂU MẪU NỘP THUẾ NĂM 2026
• 01/TKN-CNKD: dùng cho đối tượng thuộc diện thông báo doanh thu và kê khai các loại thuế khác theo quy định.
• 01/CNKD: dùng cho đối tượng phải kê khai thuế theo phương pháp áp dụng. Một số trường hợp cần thêm hồ sơ liên quan.
Đối chiếu Thông tư 18/2026/TT-BTC, Thông tư 50/2026/TT-BTC và Văn bản hợp nhất 24/2026/VBHN-TT-BTC trước khi nộp. Biểu mẫu này không có giá trị thay thế tờ khai của cơ quan thuế.
Nguồn tra cứu: xaydungchinhsach.chinhphu.vn/huong-dan-thu-tuc-khai-thue-doi-voi-ho-kinh-doanh-ca-nhan-kinh-doanh-119260530072620314.htm


	[image: ]
	/ THƯ VIỆN BIỂU MẪU



	MẪU KÊ KHAI THUẾ
HỘ KINH DOANH CÁ THỂ
Tổng hợp thông tin, doanh thu và chứng từ để đối chiếu trước khi lập tờ khai thuế chính thức.
	TỆP MẪU MINH HỌA
01 TỆP WORD
Thông tin • Doanh thu • Đối chiếu



01  BẮT ĐẦU CHỈ VỚI 3 BƯỚC
	01 | ĐIỀN THÔNG TIN
Nhập thông tin hộ kinh doanh, mã số thuế và kỳ kê khai.
	02 | TỔNG HỢP SỐ LIỆU
Ghi doanh thu từng nhóm hoạt động, kiểm tra các chỉ tiêu.
	03 | KIỂM TRA HỒ SƠ
Đối chiếu chứng từ, chọn đúng mẫu chính thức và lưu hồ sơ.



	QUẢN LÝ VĂN BẢN VÀ TÀI LIỆU TẬP TRUNG
CHỨNG TỪ, TÀI LIỆU
LƯU TRỮ KHOA HỌC
DỄ DÀNG TRA CỨU
1Office hỗ trợ tiếp nhận, phân loại, lưu trữ và tra cứu văn bản, tài liệu trên một nền tảng tập trung.
	KHÁM PHÁ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ VĂN BẢN  →



1office.vn/qlvb
	1Office
• Quản lý tài liệu tập trung
• Phân loại và luân chuyển văn bản
• Tra cứu và đối soát thuận tiện



Biểu mẫu miễn phí  •  Có thể chỉnh sửa theo hồ sơ thực tế và quy định áp dụng.
MẪU KÊ KHAI THUẾ HKD  •  
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